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1. Sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở của trường 
 
Sứ mệnh: “Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành giao thông 

vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả 

năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất 

lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội”. 
 
- Địa chỉ các trụ sở 

 

STT 
Loại 

trường 
Tên trường Địa điểm 

Diện tích 

đất 

Diện tích 

xây dựng 

1 

Cơ sở 

đào tạo 

chính 

Trường ĐH Giao 

thông vận tải 

Số 3 phố Cầu 

Giấy, Phường 

Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, 

Tp. Hà Nội 

55.361 m2 44.246 m2 

2 Phân hiệu 

Phân hiệu Trường 

ĐH Giao thông vận 

tải tại Tp. Hồ Chí 

Minh 

450 Lê Văn Việt, 

Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

161.540 m2 33.847 m2 

  
2. Các thông tin tuyển sinh năm 2022  
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 4 phương thức 

- Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 để xét 

tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên 

(nếu có). 

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học 

sinh giỏi quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. 

+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; 
thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp 

THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như 
sau: 

 



TT 
Tên môn thi HSG/ 

Nội dung đề tài dự thi 
Tên ngành xét tuyển 

1 Toán Tất cả các ngành 

2 Vật lý Tất cả các ngành 

3 Hóa học Tất cả các ngành 

4 Tin học Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

 
+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải 

nhất, nhì, ba trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được 

xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã 

đoạt giải. Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào các ngành sau: Công nghệ thông tin, 

Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử 

- viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. 

- Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển 

sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung 

bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình học kỳ I lớp 12) cộng điểm 

ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của 

ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,50 điểm. 

Cách tính điểm xét tuyển: 

+ Điểm xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu 

có).  

+ ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB 

học kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3. 

+ ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB 

học kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3. 

+ ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB 

học kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3. 

 

- Phương thức 4: Sử dụng kết quả đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh tổ chức năm 2022 và có điểm thi đánh giá năng lực + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 

ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên. 

Mức điểm ưu tiên của các khu vực và đối tượng như sau 

Khu vực 3: 0 điểm 

Khu vực 2: 10 điểm 

Khu vực 2-NT: 20 điểm  

Khu vực 1: 30 điểm 

Nhóm Ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7): 40 điểm 

Nhóm Ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm 
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 



T

T 

Tên 

ngành 
Mã ngành 

Tổ hợp 

xét tuyển 

Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) 

Theo KQ thi 

THPT 2022, 

xét tuyển 

thẳng 

Theo 

học bạ 

THPT 

Theo KQ kỳ thi 

-ĐGNL của 

ĐHQGHCM 

2022 

Tổng 

1 7340101 Quản trị kinh doanh 
A00, A01, 

D01, C01 
50 30 10 90 

2 7340201 Tài chính - Ngân hàng 
A00, A01, 

D01, C01 
30 10   40 

3 7340301 Kế toán 
A00, A01, 

D01, C01 
50 30   80 

4 7480201 Công nghệ thông tin  
A00, A01, 

D07 
50 20 10 80 

5 7510605 
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 

A00, A01, 

D01, C01 
70 30 10 110 

6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 
A00, A01, 

D01, D07 
30 20   50 

7 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 
A00, A01, 

D01, D07 
30 20   50 

8 7520130 Kỹ thuật ô tô 
A00, A01, 

D01, D07 
50 20 10 80 

9 7520201 Kỹ thuật điện 
A00, A01, 

D01, C01 
30 10   40 

10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
A00, A01, 

D01, C01 
50 30   80 

11 7520216 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá 

A00, A01, 

D01, C01 
50 20 10 80 

12 7580101 Kiến trúc 
A00, A01, 

V00, V01 
30 20   50 

13 7580201 Kỹ thuật xây dựng 
A00, A01, 

D01, D07 
100 50 10 160 

14 7580205 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 

A00, A01, 

D01, D07 
130 80 10 220 

15 7580301 Kinh tế xây dựng 
A00, A01, 

D01, C01 
80 20   100 

16 7580302 Quản lý xây dựng 
A00, A01, 

D01, C01 
30 10   40 

17 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

A00, A01, 

D01, C01 
50 20   70 

18 7840101 Khai thác vận tải 
A00, A01, 

D01, C01 
25 15 10 50 

Tổng cộng   935 455 80 1470 

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

- Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2022 có tổng điểm xét tuyển dự kiến từ 

15,00 điểm trở lên (ngưỡng đảm bảo chất lượng có thể sẽ được điều chỉnh sau khi thí sinh 

có điểm thi THPT năm 2022). 
 
- Thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển 

(điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình học kỳ I lớp 

12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, 



trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 

5,50 điểm. 
 
- Thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh năm 2022 có tổng điểm xét tuyển từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét 

tuyển trở lên.  
2.6. Các thông tin cần thiết khác:  
Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Phân hiệu Trường Đại học Giao 

thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh lấy điểm trúng tuyển theo từng mã ngành (mã xét tuyển) 

và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. 
 
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét 

tuyển theo phương thức xét theo điểm thi THPT năm 2022 và theo kết quả học bạ THPT 

bằng ngưỡng điểm trúng tuyển thì uu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn. 
  
2.7. Các mốc thời gian (dự kiến)  
- Phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển thẳng: Theo thời 

gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 
- Phương thức xét theo Kết quả học bạ THPT: Dự kiến trong tháng 4/2022; 
 
- Phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 

tổ chức năm 2022: dự kiến trong tháng 4/2022; 
  
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 

Trường Đại học. 
 
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

(nếu có) 
 
Theo quy định về học phí của Chính phủ, năm học 2021-2022 học phí áp dụng cho các 

ngành thuộc khối Kỹ thuật là 335.300 đồng /1 tín chỉ, khối Kinh tế là 275.900 đồng /1 tín 

chỉ. 
 
Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo Quy định của Chính phủ, lộ 

trình tăng học phí đối với các Trường Đại học tăng khoảng 10% cho mỗi năm tiếp theo 

3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 
3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, học bạ THPT, theo kết quả kỳ thi đánh giá 

năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

 

TT Mã ngành Tên ngành 

Năm 2020 Năm 2021 

Theo 

KQ thi 

THPT 

Theo 

học bạ 

THPT 

Theo 

KQ thi 

ĐGNL 

của 

ĐGQG 

HCM 

Theo 

KQ thi 

THPT 

Theo 

học bạ 

THPT 

Theo 

KQ thi 

ĐGNL 

của 

ĐGQG 

HCM 

1 7340101 Quản trị kinh doanh 22.15 22.53  24.1 24.5   



TT Mã ngành Tên ngành 

Năm 2020 Năm 2021 

Theo 

KQ thi 

THPT 

Theo 

học bạ 

THPT 

Theo 

KQ thi 

ĐGNL 

của 

ĐGQG 

HCM 

Theo 

KQ thi 

THPT 

Theo 

học bạ 

THPT 

Theo 

KQ thi 

ĐGNL 

của 

ĐGQG 

HCM 

2 7340301 Kế toán 22.00 20.00  23.45 23.00   

3 7480201 Công nghệ thông tin  22.30 22.50 650 24.30   700 

4 7510605 
Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng 
24.40 25.97 722 25.55 27.00 802 

5 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 20.80 21.08  23.25 21.50 650 

6 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 21.20 21.43  22.80 21.00   

7 7520130 Kỹ thuật ô tô 22.95 23.50 689 24.15 25.20 750 

8 7520201 Kỹ thuật điện 20.60 20.80  22.55 21.00   

9 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 19.00 
18.00 

18.87 
 21.95 20.00 650 

10 7520216 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá 
21.55 21.30 619 23.45 22.50 650 

11 7520320 Kỹ thuật môi trường     15.40 18.00   

12 7580101 Kiến trúc 16.10 18.00   20.60 19.00   

13 7580201 Kỹ thuật xây dựng 19.20 20.00 623 21.15 21.10 650 

14 7580205 Kỹ thuật xây dựng CTGT 16.05 18.00  18.50 18.00 650 

15 7580301 Kinh tế xây dựng 19.80 19.00  22.65 22.00   

16 7580302 Quản lý xây dựng 19.25 
18.00 

21.60 
 21.40 22.00   

17 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
      20.45 21.00   

18 7840101 Khai thác vận tải 23.65 22.37   24.85 25.00   

Tổng cộng       

 

4. Thông tin về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 

Lĩnh vực 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có 

việc làm trong 12 tháng kể 

từ khi được công nhận tốt 

nghiệp 

Kinh doanh và quản lý, gồm các 

ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán 
170 111 95 



Lĩnh vực 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có 

việc làm trong 12 tháng kể 

từ khi được công nhận tốt 

nghiệp 

Máy tính và công nghệ thông tin, 

ngành: Công nghệ thông tin 
100 48 98% 

Công nghệ kỹ thuật giao thông, 

ngành: Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

110 
Chưa có 

SVTN 
Chưa thực hiện khảo sát 

Kỹ thuật, gồm các ngành: Kỹ thuật 

cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật 

cơ khí động lực, Kỹ thuật ô tô, Kỹ 

thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá, Kỹ thuật môi trường 

490 197 

88% 

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử, 

Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ 

thuật ô tô chưa có SVTN, 

chưa thực hiện khảo sát 

Kiến trúc và xây dựng, gồm các 

ngành: Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây 

dựng 

510 605 

87% 

Ngành Kiến trúc chưa có 

SVTN, chưa thực hiện khảo 

sát 

Khoa học xã hội và hành vi, ngành 

Kinh tế 
0 32 95 

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch 

vụ cá nhân, ngành: Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

70 
Chưa có 

SVTN 
Chưa thực hiện khảo sát 

Dịch vụ vận tải, gồm các ngành: 

Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải 
50 82 94 

Tổng 1500 1075 92.83 

  

 

Người lập báo cáo 

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Phong Nhã 

ĐT: 0906761014, tpnha@utc2.edu.vn 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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